
STT Họ và tên 

Số giấy 
phép hành 
nghề/ Số 

chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh khác

Ghi chú

I

1 Đinh Quốc 
Văn

000375/HB-
CCHN; QĐ 
số 1512/QĐ-
SYT ngày 

18/11/2016 
của Sở Y tế 

Hòa Bình

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Nội; Khám bệnh, 

chữa bệnh Hồi sức 
cấp cứu

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Bác sĩ - Trưởng khoa 
Kiểm soát bệnh tật và 
HIV/AIDS, Truyền 
nhiễm, Tư vấn và 
điều trị nghiện chất

Tại Phòng khám 
nội tổng hợp:
- Từ thứ 2 đến thứ 
6 làm ngoài giờ 
hành chính (trưa từ 
11h30-13h, chiều 
từ 17h-21h)
- Riêng thứ 7 và 
chủ nhật (sáng từ 
7h-11h30, chiều 
13h-21h).

KHOA KIỂM SOÁT BỆNH TẬT VÀ HIV/AIDS, TRUYỀN NHIỄM, TƯ VẤN VÀ ĐIỀU TRỊ 
NGHIỆN CHẤT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Mùa hè: Từ 7h00 đến 11h30 và từ 13h30 đến 17h00, mùa đông: 
Từ 7h30 đến 11h30 và từ 13h00 đến 17h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, trực 24/24h tất cả các ngày trong tuần.
4. Danh sách đăng k ý người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn
2. Địa chỉ: Phố Lốc Mới, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.
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2 Phạm 
Ngọc Hưng

003050/HB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Bác sĩ - Phó trưởng 
khoa Kiểm soát bệnh 

tật và HIV/AIDS, 
Truyền nhiễm, Tư 

vấn và điều trị nghiện 
chất

3
Trương 
Tuấn 
Dương

000129/HB-
GPHN Y khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Bác sĩ

4 Đinh Thị 
Hải Vân

000359/HB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại 
Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng - Điều 
dưỡng trưởng khoa 

Kiểm soát bệnh tật và 
HIV/AIDS, Truyền 
nhiễm, Tư vấn và 
điều trị nghiện chất
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5 Bùi Thị 
Đào

000334/HB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại 
Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng

6 Vũ Thị 
Thảnh

0002083/HB
-CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 
Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 

07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng

7
Vũ Thị 
Nguyệt 
Anh

000049/HB-
GPHN Điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng
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8 Quách Thị 
Hân

000347/HB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại 
Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng

II

1 Bùi Văn 
Minh

002464/HB-
CCHN; 

Quyết định 
số 1116/QĐ-
SYT ngày 
24/6/2021 

của Sở Y tế 
Hòa Bình

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa; Khám 
bệnh, chữa bệnh sản 

phụ khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ, khám chữa bệnh kiêm 
nhiệm theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Bác sĩ - Trưởng khoa 
Chăm sóc sức khoẻ 
sinh sản và Phụ sản, 

khám chữa bệnh 
kiêm nhiệm tại khoa 

Khám bệnh

Tại phòng khám 
Sản phụ khoa 
Minh Hùng:
Từ 11h30 đến 
13h00 và từ 17h00 
đến 20h00 các 
ngày từ thứ 2 đến 
thứ 6; Từ 7h30 đến 
20h00 các ngày thứ 
7 và chủ nhật.

KHOA CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN VÀ PHỤ SẢN
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2
Bùi Thị 
Thanh 
Dung

000383/HB-
CCHN; 

Quyết định 
số 496/QĐ-
SYT ngày 
04/6/2025 

của Sở Y tế 
Hòa Bình

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa; 

Chuyên khoa Phụ sản

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Bác sĩ - Phó Trưởng 
khoa Chăm sóc sức 

khoẻ sinh sản và Phụ 
sản

3 Bùi Thị 
Nhật Linh

003272/HB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ, khám chữa bệnh kiêm 
nhiệm theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Bác sĩ, khám chữa 
bệnh tại khoa Chăm 

sóc sức khoẻ sinh sản 
và Phụ sản và khám 

chữa bệnh kiêm 
nhiệm tại khoa Khám 

bệnh
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4 Bạch Thị 
Lương

0000370/HB
-CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại 
Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 
ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế Qui định tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức hộ 

sinh

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Hộ sinh - Phụ trách 
công tác hộ sinh khoa 
Chăm sóc sức khoẻ 
sinh sản và Phụ sản

5 Bùi Thị 
Dịch

000369/HB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại 
Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 
ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế Qui định tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức hộ 

sinh

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Hộ sinh

6
Nông Thị 
Thanh 
Hương

000367/HB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại 
Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 
ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế Qui định tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức hộ 

sinh

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 11h30 
và từ 13h30 đến 17h00 các 
ngày từ thứ 2 đến thứ 6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của lãnh 
đạo TTYT.

Hộ sinh
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7 Bùi Thị 
Tình 

0001400/HB
-CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại 
Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 
ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế Qui định tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức hộ 

sinh

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Hộ sinh

8 Bùi Thị 
Hiên

0001429/HB
-CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại 
Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 
ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế Qui định tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức hộ 

sinh

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Hộ sinh

9 Bùi Thị 
Bình Sơn

002352/HB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 
Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 

07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Hộ sinh
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10 Bùi Thị 
Màng

000360/HB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại 
Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng

Tại phòng khám 
Sản phụ khoa 
Minh Hùng:
Từ 11h30 đến 
13h00 và từ 17h00 
đến 20h00 các 
ngày từ thứ 2 đến 
thứ 6; Từ 7h30 đến 
20h00 các ngày thứ 
7 và chủ nhật.

11 Bùi Thị 
Uyên

002775/HB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 
Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 

07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng

12 Kiều Thị 
Lan Hương

000012/HB-
GPHN Điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng
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III

1 Bùi Rạng 
Đông

002099/HB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Bác sĩ - Trưởng khoa 
Khám bệnh

2 Vũ Thị Mơ 000086/HB-
GPHN Y khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Bác sĩ

KHOA KHÁM BỆNH
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3 Phạm Thị 
Hoà

002506/HB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Bác sĩ

4 Bùi Đức 
Thịnh

003259/HB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh nội khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Bác sĩ
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5 Bùi Thị 
Xuân

002987/HB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ, khám chữa bệnh kiêm 
nhiệm theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Bác sĩ, khám chữa 
bệnh tại khoa Khám 
bệnh và khám chữa 
bệnh kiêm nhiệm tại 
khoa Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng

6 Bùi Hồng 
Lê

003236/HB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Bác sĩ
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7
Nguyễn 
Thị Hồng 
Nhung

000354/HB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại 
Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng - Điều 
dưỡng trưởng khoa 

Khám bệnh

8 Tạ Thị 
Vân Anh

0002080/HB
-CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại 
Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng

9 Bùi Thị 
Lương

000335/HB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại 
Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng
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IV

1
Nguyễn 
Mạnh 
Cường

000374/HB-
CCHN; 

Quyết định 
số 1336/QĐ- 
 SYT ngày 
25/9/2015 

của Sở Y tế 
Hòa Bình

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Nội; Chẩn đoán hình 
ảnh

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ, khám chữa bệnh kiêm 
nhiệm theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Bác sĩ - Trưởng khoa 
Hồi sức cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và 
Chống độc, Phẫu 

thuật - Gây mê hồi 
sức, khám chữa bệnh 
kiêm nhiệm tại các 
khoa: khoa Khám 
bệnh; khoa Xét 

nghiệm và Chẩn đoán 
hình ảnh

2 Ngô Đình 
An

0002089/HB
-CCHN; 

Quyết định 
số 1515/QĐ-
SYT ngày 

18/11/2016 
của Sở Y tế 

Hòa Bình

Khám bệnh, chữa 
bệnh nội khoa; Khám 
bệnh, chữa bệnh Hồi 

sức cấp cứu

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ, khám chữa bệnh kiêm 
nhiệm theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Bác sĩ - Phó trưởng 
khoa Hồi sức cấp cứu 
- Hồi sức tích cực và 

Chống độc, Phẫu 
thuật - Gây mê hồi 

sức, khám chữa bệnh 
kiêm nhiệm tại khoa 
Xét nghiệm và Chẩn 

đoán hình ảnh

KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU - HỒI SỨC TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC, PHẪU THUẬT - GÂY 
MÊ HỒI SỨC
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3 Bùi Duy 
Nhật

002799/HB-
CCHN; 

Quyết định 
số 279/QĐ-
SYT ngày 
28/4/2023 

của Sở Y tế 
Hòa Bình

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa hồi sức 

cấp cứu

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ, khám chữa bệnh kiêm 
nhiệm theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Bác sĩ, khám chữa 
bệnh tại khoa Hồi sức 

cấp cứu - Hồi sức 
tích cực và Chống 

độc, Phẫu thuật - Gây 
mê hồi sức và khám 

chữa bệnh kiêm 
nhiệm tại khoa Khám 

bệnh

4 Đinh Thị 
Thúy Mơ

000355/HB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại 
Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng - Phụ 
trách công tác điều 

dưỡng khoa Hồi sức 
cấp cứu - Hồi sức 
tích cực và Chống 

độc, Phẫu thuật - Gây 
mê hồi sức
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5 Bùi Thanh 
Tiền

0001466/HB
-CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại 
Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng

6 Bùi Thị 
Tành

0001013/HB
-CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 
Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 

07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng

7 Bùi Văn 
Thọ

002688/HB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 
Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 

07/10/2015 Quy định 
mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng
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8 Bùi Văn 
Thuận

003156/HB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 
Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 

07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng

9 Bùi Thị 
Hường 

0001426/HB
-CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt  động chuyên 

môn theo qui định tại 
Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng

10 Bùi Thị 
Thủy

000264/HB-
GPHN Điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng

Bổ sung 
ĐKHN do 
mới cấp 
GPHN từ 
ngày 
02/6/2025
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V

1 Bùi Văn 
Hồng

000099/HB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Nội tổng hợp

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. 50% thời gian làm công tác 
quản lý, 50% thời gian làm 
việc tại các khoa.
4. Thời gian trực, làm thêm 
giờ, khám chữa bệnh kiêm 
nhiệm theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Bác sĩ - Phó giám 
đốc, khám chữa bệnh 
kiêm nhiệm tại các 
khoa: Khoa Nội; 

khoa Xét nghiệm và 
Chẩn đoán hình ảnh

Tại Phòng khám 
nội tổng hợp 
Minh Hồng:
- Từ thứ 2 đến thứ 
6 làm ngoài giờ 
hành chính;
- Thứ 7 và chủ 
nhật (sáng từ 7h 
đến 11h30 chiều từ 
13h đến 21h).

2 Vũ Văn 
Tiến

000054/HB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Nội tổng hợp

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
4. Thời gian trực, làm thêm 
giờ, khám chữa bệnh kiêm 
nhiệm theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Bác sĩ chính - Trưởng 
khoa Nội, khám chữa 
bệnh kiêm nhiệm tại 
khoa Xét nghiệm và 
Chẩn đoán hình ảnh

KHOA NỘI
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3 Bùi Thị 
Hồng

002572/HB-
CCHN; 

Quyết định 
số 2599/QĐ-
SYT ngày 
15/8/2022 

của Sở Y tế 
Hòa Bình

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
4. Thời gian trực, làm thêm 
giờ, khám chữa bệnh kiêm 
nhiệm theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Bác sĩ - Phó trưởng 
khoa Nội, khám chữa 
bệnh kiêm nhiệm tại 
khoa Xét nghiệm và 
Chẩn đoán hình ảnh

Tại Phòng khám 
nội Vinh Hồng:
- Từ 17h00 đến 
21h00 các ngày từ 
thứ 2 đến thứ 6.
- Từ 7h00 đến 
21h00 các ngày thứ 
7 và chủ nhật.

4 Bùi Thị 
Thương

003305/HB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Bác sĩ
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5 Bùi Thị 
Hoàn Hảo

000263/HB-
GPHN Y khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Bác sĩ

Bổ sung 
ĐKHN do 
mới cấp 
GPHN từ 
ngày 
02/6/2025

6 Bùi Thị 
Văn

000349/HB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại 
Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng - Phụ 
trách công tác điều 

dưỡng khoa Nội

7 Hoàng Thị 
Thư

000346/HB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại 
Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng
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8 Bùi Thị 
Huyền

002415/HB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại 
Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 

07/10/2015 Qui định 
mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng

9 Trần Ánh 
Tuyết

000145/HB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại 
Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng

10 Bùi Thị 
Nga

000352/HB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại 
Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng
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11 Hà Thanh 
Tâm

003160/HB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 
Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 

07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng

12 Bùi Thị 
Hằng

003051/HB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 
Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 

07/10/2015 Quy định 
mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng

13 Nguyễn 
Thị Gái

000387/HB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 
Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 

07/10/2015 Quy định 
mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng
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14 Nguyễn 
Thị Hiền

002341/HB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại 
Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 

07/10/2015 Qui định 
mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng

VI

1 Bùi Văn 
Luyến

000378/HB-
CCHN; 

Quyết định 
số 1514/QĐ-
SYT ngày 

18/11/2016 
của Sở Y tế 

Hòa Bình

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Ngoại; Khám bệnh, 
chữa bệnh sản phụ 

khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. 50% thời gian làm công tác 
quản lý, 50% thời gian làm 
việc tại các khoa.
4. Thời gian trực, làm thêm 
giờ, khám chữa bệnh kiêm 
nhiệm theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Bác sĩ chính - Giám 
đốc - Chịu trách 

nhiệm chuyên môn 
kỹ thuật của Trung 

tâm Y tế, khám chữa 
bệnh kiêm nhiệm tại 

các khoa: Khoa 
Ngoại; khoa Chăm 

sóc sức khoẻ sinh sản 
và Phụ sản; khoa Xét 
nghiệm và Chẩn đoán 

hình ảnh

KHOA NGOẠI
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2 Bùi Văn 
Thịnh

002868/HB-
CCHN; 

Quyết định 
số 277/QĐ-
SYT ngày 
28/4/2023 

của Sở Y tế 
Hòa Bình

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa ngoại

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ, khám chữa bệnh kiêm 
nhiệm theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Bác sĩ - Phó trưởng 
khoa Ngoại, khám 
chữa bệnh kiêm 

nhiệm tại khoa Khám 
bệnh

3 Bùi Văn 
Hoạt

000152/HB-
GPHN Y khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Bác sĩ
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4 Bùi Thị 
Bích

000178/HB-
GPHN Y khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Bác sĩ

5 Bùi Thị Tới 000357/HB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại 
Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng - Điều 
dưỡng trưởng khoa 

Ngoại

6 Bùi Văn 
Xình

000339/HB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại 
Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng
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7 Lê Thị Sim 000135/HB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại 
Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng

8 Bùi Văn 
Dậu

0002079/HB
-CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại 
Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng

9 Bùi Ngọc 
Yên

000382/HB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 
Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 

07/10/2015 Quy định 
mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng
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10 Bùi Thị 
Lào

0002082/HB
-CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 
Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 

07/10/2015 Quy định 
mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng

11 Bùi Thị 
Nguyệt

003076/HB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 
Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 

07/10/2015 Quy định 
mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng

12 Bùi Thị Din 003209/HB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 
Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 

07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng
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VII

1 Bùi Văn 
Phàn

0002086/HB
-CCHN; 
QĐ số 

1513/QĐ-
SYT ngày 

18/11/2016 
của Sở Y tế 

Hòa Bình

Khám bệnh, chữa 
bệnh nhi khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh 
truyền nhiễm

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ, khám chữa bệnh kiêm 
nhiệm theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Bác sĩ - Trưởng khoa 
Nhi, khám chữa bệnh 
kiêm nhiệm tại khoa 
Xét nghiệm và Chẩn 

đoán hình ảnh

2 Bùi Thị 
Mai Hoa

000389/HB-
CCHN; QĐ 
số 427/QĐ-
SYT ngày 
16/6/2023 

của Sở Y tế 
Hòa Bình

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ, khám chữa bệnh kiêm 
nhiệm theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Bác sĩ - Phó trưởng 
khoa Nhi, khám chữa 
bệnh kiêm nhiệm tại 

khoa Khám bệnh

KHOA NHI
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3 Trần Thị 
Dung

002507/HB-
CCHN; QĐ 
số 424/QĐ-
SYT ngày 
16/6/2023 

của Sở Y tế 
Hòa Bình

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ, khám chữa bệnh kiêm 
nhiệm theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Bác sĩ, khám chữa 
bệnh tại khoa Nhi và 

khám chữa bệnh 
kiêm nhiệm tại khoa 
Xét nghiệm và Chẩn 

đoán hình ảnh

4 Bùi Văn 
Ước

000132/HB-
GPHN Y khoa

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ, khám chữa bệnh kiêm 
nhiệm theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Bác sĩ, khám chữa 
bệnh tại khoa Nhi và 

khám chữa bệnh 
kiêm nhiệm tại khoa 
Xét nghiệm và Chẩn 

đoán hình ảnh
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5 Quách Thị 
Hảo 

000342/HB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại 
Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng - Điều 
dưỡng trưởng khoa 

Nhi

6 Bùi Thị 
Nguyệt

0002199/HB
-CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại 
Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng

7
Bùi Thị 
Nguyệt 
Minh 

000398/HB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại 
Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng
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8 Bùi Thị 
Năm

002611/HB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 
Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 

07/10/2015 Quy định 
mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng

9 Bùi Thị 
Trang

002251/HB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 
Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 

07/10/2015 Quy định 
mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng

10 Bùi Thị 
Liên

0001090/HB
-CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 
Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 

07/10/2015 Quy định 
mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng
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11 Bùi Thị 
Ngà

002389/HB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại 
Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 

07/10/2015 Qui định 
mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng

12 Bùi Thị 
Liễu 

000358/HB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại 
Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. 50% thời gian làm việc tại 
phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ 
và Điều dưỡng, 50% thời 
gian làm việc tại khoa Nhi.
4. Thời gian trực, làm thêm 
giờ, làm việc kiêm nhiệm 
theo sự phân công của lãnh 
đạo TTYT.

Điều dưỡng - Phó 
trưởng phòng Kế 

hoạch - Nghiệp vụ và 
Điều dưỡng, làm việc 
kiêm nhiệm tại khoa 

Nhi
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VIII

1 Bùi Văn 
Hậu

002628/HB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng y học cổ 

truyền

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ, khám chữa bệnh kiêm 
nhiệm theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Bác sĩ - Trưởng khoa 
Y học cổ truyền và 

Phục hồi chức năng, 
khám chữa bệnh 

kiêm nhiệm tại khoa 
Khám bệnh

2 Bùi Thị 
Ánh Tuyết

0002084/HB
-CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng y học cổ 

truyền

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Y sĩ

KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
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3 Trần Thị 
Hồng

0002085/HB
-CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng y học cổ 

truyền

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Y sĩ

4 Bùi Thị 
Xuyến

000395/HB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng y học cổ 

truyền

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày thứ 2, thứ 3, thứ 
4/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày thứ 2, thứ 3, thứ 
4/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Y sĩ

Tại Trạm Y tế xã 
Văn Nghĩa:
- Mùa hè: Từ 7h00 
đến 11h30 và từ 
13h30 đến 17h00 
các ngày thứ 5, thứ 
6/tuần.
- Mùa đông: Từ 
7h30 đến 11h30 và 
từ 13h00 đến 
17h00 các ngày thứ 
5, thứ 6/tuần.
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5 Quách Thị 
Thúy

000336/HB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại 
Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng - Điều 
dưỡng trưởng khoa Y 

học cổ truyền và 
Phục hồi chức năng

6 Bùi Thị 
Hiền Trang

000340/HB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại 
Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. 50% thời gian làm việc tại 
khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, 
50% thời gian làm việc tại 
khoa Y học cổ truyền và 
Phục hồi chức năng.
4. Thời gian trực, làm thêm 
giờ, làm việc kiêm nhiệm 
theo sự phân công của lãnh 
đạo TTYT.

Điều dưỡng, làm việc 
tại khoa Kiểm soát 
nhiễm khuẩn, kiêm 

nhiệm tại khoa Y học 
cổ truyền và Phục hồi 

chức năng
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IX

1 Nguyễn 
Thế Mạnh

002867/HB-
CCHN; QĐ 
số 434/QĐ-
SYT ngày 
19/6/2023 

của Sở Y tế 
Hòa Bình

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tai mũi 

họng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ, khám chữa bệnh kiêm 
nhiệm theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Bác sĩ - Phó trưởng 
khoa Răng hàm mặt - 
Mắt - Tai mũi họng, 

khám chữa bệnh 
kiêm nhiệm tại khoa 

Khám bệnh

2 Bùi Thị Lệ 
Duyên

002866/HB-
CCHN; QĐ 
số 435/QĐ-
SYT ngày 
19/6/2023 

của Sở Y tế 
Hòa Bình

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa mắt

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ, khám chữa bệnh kiêm 
nhiệm theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Bác sĩ, khám chữa 
bệnh tại khoa Răng 
hàm mặt - Mắt - Tai 
mũi họng và khám 

chữa bệnh kiêm 
nhiệm tại khoa Khám 

bệnh

KHOA RĂNG HÀM MẶT - MẮT - TAI MŨI HỌNG
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3 Bùi Thị 
Ngần

000343/HB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại 
Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng - Điều 
dưỡng trưởng khoa 

Răng hàm mặt - Mắt - 
 Tai mũi họng

4 Lê Thị Hoa 002349/HB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại 
Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 

07/10/2015 Qui định 
mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng

5
Trần Thị 
Ánh 
Phương

003075/HB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 
Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 

07/10/2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ thuật y

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Điều dưỡng
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X

1 Lê Đức 
Việt

0002055/HB
-CCHN

Thực hiện kỹ thuật và 
đọc kết quả về xét 

nghiệm theo yêu cầu 
của bác sĩ

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Kỹ thuật y - Trưởng 
khoa Xét nghiệm và 
Chẩn đoán hình ảnh

2 Hà Huy 
Hùng

002559/HB-
CCHN; QĐ 
số 433/QĐ-
SYT ngày 
19/6/2023 

của Sở Y tế 
Hòa Bình

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa; 

Chuyên khoa chẩn 
đoán hình ảnh

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Bác sĩ

Tại phòng khám 
Sản phụ khoa 
Minh Hùng:
Từ 11h30 đến 
13h00 và từ 17h00 
đến 20h00 các 
ngày từ thứ 2 đến 
thứ 6; Từ 7h30 đến 
20h00 các ngày thứ 
7 và chủ nhật.

KHOA XÉT NGHIỆM VÀ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
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3 Phạm Thị 
Kiều Giang

003104/HB-
CCHN

Chuyên khoa xét 
nghiệm

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Kỹ thuật y

4 Bùi Thị 
Thêu

002356/HB-
CCHN

Chuyên khoa xét 
nghiệm

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Kỹ thuật y 

5 Mai Xuân 
Quí

000588/HB-
CCHN

Kỹ thuật viên hình 
ảnh y học

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Kỹ thuật y 
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6 Bùi Thành 
Trung

002694/HB-
CCHN

Kỹ thuật viên hình 
ảnh y học

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Kỹ thuật y

7 Bùi Thị 
Thuỷ

002582/HB-
CCHN

Kỹ thuật viên xét 
nghiệm

1. Mùa hè: Từ 7h00 đến 
11h30 và từ 13h30 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
2. Mùa đông: Từ 7h30 đến 
11h30 và từ 13h00 đến 17h00 
các ngày từ thứ 2 đến thứ 
6/tuần.
3. Thời gian trực, làm thêm 
giờ theo sự phân công của 
lãnh đạo TTYT.

Kỹ thuật y 




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-10T07:58:36+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH - Hoà Bình
	Nguyễn Thị Thủy<Thuynt.yt@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




